
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
–––––––––– 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

       Mường Ảng, ngày       tháng       năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động 

trên địa bàn huyện Mường Ảng, giai đoạn năm 2024 - 2025 
––––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ 

việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 222/LĐTBXH-VL ngày 31/01/2023 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Tiểu dự án “Hỗ trợ tạo việc 

làm bền vững” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 về quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ;  

Thực hiện Kế hoạch số 1664/KH-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên về tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người 

lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2024 - 2025. 

UBND huyện Mường Ảng xây dựng Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, 

chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Mường Ảng 

giai đoạn 2024 - 2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thu thập thông tin cơ bản ban đầu, thông tin thay đổi của người lao động 

về nhân khẩu học, việc làm, quan hệ lao động của người lao động từ đủ 15 tuổi 

trở lên đang cư trú tại địa bàn, hình thành cơ sở dữ liệu về người lao động gắn 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm cơ sở quản lý nguồn nhân lực, hướng 

nghiệp, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm của địa phương.  

2. Yêu cầu 

- Việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động bảo đảm 

tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan, có hệ thống 

đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

- Thông tin, dữ liệu thị trường cung lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật 

theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, lưu trữ, xử lý 

số liệu và khai thác cơ sở dữ liệu cung lao động. 
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- Người lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ các thông tin 

theo quy định. 

- Bảo đảm thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Đối tượng và phạm vi thu thập  

- Đối tượng: Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại địa bàn 

theo Điều 11 Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

11/2022/TT-BLĐTBXH). 

- Phạm vi: Trên địa bàn toàn huyện.  

2. Nội dung thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin và xây dựng cơ sở 

dữ liệu về người lao động 

2.1. Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin người lao động 

a) Thu thập, cập nhật thông tin của người lao động chưa có thông tin 

Nội dung thu thập, cập nhật: Nhân khẩu học gồm các thông tin về: Họ, 

chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số CCCD/CMND; 

mã số BHXH; nơi đăng ký thường trú. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất; 

trình độ chuyên môn kỹ thuật và chuyên ngành đào tạo. Tình trạng tham gia hoạt 

động kinh tế. Công việc chính đang làm (vị thế việc làm; công việc cụ thể đang 

làm; nơi làm việc; loại hình tham gia bảo hiểm xã hội; loại hợp đồng lao động). 

Tình trạng thất nghiệp. 

b) Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin của những người lao động có 

sự thay đổi so với thời điểm thu thập, cập nhật năm trước, cụ thể:  

- Thay đổi về nhân khẩu học gồm các thông tin về: Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký thường trú… 

- Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất; trình độ chuyên môn kỹ thuật và 

chuyên ngành đào tạo. 

- Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế: Có sự thay đổi tình trạng việc 

làm từ có việc làm, sang thất nghiệp hoặc không tham gia hoạt động kinh tế; có 

sự thay đổi tình trạng việc làm từ thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế 

sang có việc làm; có sự thay đổi về vị thế việc làm, công việc, nơi làm việc...  

2.2. Cơ sở dữ liệu về người lao động là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập 

hợp các thông tin cơ bản về nhân khẩu học, việc làm, quan hệ lao động của 

người lao động, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được 

kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác 

theo quy định của pháp luật. 

2.3. Cơ sở dữ liệu về người lao động bao gồm các thông tin cơ bản của 

người lao động, trình độ, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, quan hệ lao 

động, tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 
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2.4. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động được xác lập từ các 

nguồn sau: 

a) Thông tin đăng ký lao động của người lao động thông qua ứng dụng 

điện tử đăng ký việc làm hoặc các ứng dụng khác có liên quan. 

b) Thông tin về người lao động được số hóa, chuẩn hóa từ nghiệp vụ thu 

thập, cập nhật thông tin về lao động. 

c) Thông tin được kết nối, chia sẻ, đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. 

2.5. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động được cập nhật, điều 

chỉnh từ các nguồn sau: 

a) Kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ liên 

quan đến quản lý lao động. 

b) Đề xuất sửa đổi, bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thay đổi 

hoặc phát hiện các thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động chưa đầy đủ, 

chính xác. 

c) Từ các cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có thay đổi. 

2.6. Mẫu biểu thu thập thông tin: Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông 

tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH. 

3. Phương thức thực hiện 

- Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ 

chuyên trách về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các thành 

viên trong Tổ tiến hành thu thập thông tin theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 

Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và chuyển cho Công an cấp xã thực hiện triển khai nhập vào 

phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Công an các xã, thị trấn triển khai nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm 

trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo tài liệu hướng dẫn của Bộ 

Công an). Trong quá trình thu thập, nhập thông tin, giao đồng chí Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên trong Tổ triển 

khai Đề án 06 cấp xã, lưu giữ hồ sơ đầy đủ, gắn chỉ tiêu, thời gian hoàn thành. 

- Cán bộ chuyên trách về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội các 

xã, thị trấn thường xuyên cung cấp các thông tin thay đổi hoặc bổ sung các công 

dân chưa có thông tin cho Công an cấp xã cập nhật vào phần mềm trên hệ thống 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo kịp thời, chính xác. 

- Cơ quan Công an cùng cấp quản lý thông tin nhập vào hệ thống cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và cung cấp các thống kê, báo cáo tình hình biến động 

của người lao động cho đơn vị chuyên trách cùng cấp phục vụ công tác quản lý 

khi có yêu cầu. 

4. Thời điểm, thời gian thực hiện 
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4.1. Thời điểm thu thập thông tin: Ngày 01 tháng 6 hằng năm. 

4.2. Thời gian thu thập thông tin: 60 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập 

thông tin. 

4.3. Thời gian hoàn thành cập nhật dữ liệu vào phần mềm: Xong trước 

ngày 30/9 hằng năm. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4 về hỗ trợ 

việc làm bền vững. 

- Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của địa 

phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thu thập, cập 

nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện, giai 

đoạn năm 2024 - 2025. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thông của địa để người lao động biết và cung cấp đầy đủ 

thông tin phục vụ công tác thu thập thông tin thị trường lao động. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, 

tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn cho lực lượng thu thập thông 

tin, lực lượng giám sát. 

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin 

về người lao động trên địa bàn.  

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10 tháng 6), 01 năm (trước ngày 10 

tháng 12) và báo cáo đột xuất về tiến độ, kết quả thực hiện thu thập, cập nhật, 

chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn trình cấp có 

thẩm quyền. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thanh quyết toán theo nguồn kinh 

phí được phân bổ theo quy định. 

3. Công an huyện 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã triển khai nhập, cập nhật dữ liệu thông 

tin theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào phần mềm trên hệ thống 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Công an) nhằm 

thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Chính phủ phê duyệt Đề 

án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030", hướng tới 



5 

việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và các giấy tờ liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp trong lĩnh vực lao động, việc làm. 

- Thực hiện quản lý thông tin nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và cung cấp các thống kê, báo cáo tình hình biến động của người lao 

động cho đơn vị chuyên trách cùng cấp phục vụ công tác quản lý Nhà nước về 

thị trường lao động. 

- Thiết lập cơ chế đối soát, cập nhật, chia sẻ dữ liệu người lao động thu 

thập với dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác là cơ sở để xác 

thực hoàn thiện và cung cấp sổ lao động điện tử của người lao động. 

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, định kỳ 06 tháng (trước ngày 08 tháng 6), 

01 năm (trước ngày 08 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện cập nhật dữ liệu 

thông tin về người lao động trên địa bàn huyện về UBND huyện (qua phòng Lao 

động TB&XH tổng hợp). 

4. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh -

Truyền hình huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về mục đích, cách thức thực hiện và thời điểm thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, 

tổng hợp thông tin để người lao động biết và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ 

công tác thu thập thông tin thị trường lao động. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin ban 

đầu và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin thường xuyên theo Mẫu số 03 ban 

hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.  

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; cuộc họp tổ dân 

phố, bản để người lao động biết và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác 

thu thập thông tin thị trường lao động. 

- Lựa chọn lực lượng thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin là thành viên 

của Tổ công tác triển triển khai Đề án 06 cấp xã và cán bộ chuyên trách về lĩnh 

vực Lao động - Thương binh và Xã hội. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên trong Tổ công tác triển khai Đề án 06, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, gắn chỉ 

tiêu, thời gian hoàn thành. 

- Cử cán bộ tham gia tập huấn công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng 

hợp thông tin về người lao động. 

- Giao cán bộ chuyên trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì phối hợp với các thành viên Tổ công tác Đề án 06 tiến hành thu thập 

thông tin theo Mẫu số 03 kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH và 

chuyển cho cơ quan Công an cùng cấp cập nhật dữ liệu vào phần mềm. 
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- Công an các xã, thị trấn triển khai nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm 

trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo tài liệu hướng dẫn của Bộ 

Công an). 

+ Thiết lập cơ chế đối soát, cập nhật, chia sẻ dữ liệu người lao động thu 

thập với dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác là cơ sở để xác 

thực hoàn thiện và cung cấp sổ lao động điện tử của người lao động. 

- Báo cáo công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về 

người lao động trên địa bàn năm 2024 về UBND huyện trước ngày 10/8/2024 

(qua phòng Lao động TB&XH tổng hợp). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông 

tin về người lao động trên địa bàn huyện Mường Ảng, giai đoạn năm 2024 - 

2025. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị 

trấn phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ Đề án 06 huyện; 

- Các phòng, đơn vị: Lao động TB&XH, Tài 

chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Công 

an, Trung tâm Văn hóa -TTTH huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Sơn 
 


		sondv.ma@dienbien.gov.vn
	2024-05-08T16:16:41+0700


		2024-05-08T17:14:36+0700


		2024-05-08T17:14:37+0700


		2024-05-08T17:15:12+0700




